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                              Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học khoa học, đại học Huế.

Dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, nhân quyền... được xem là những vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng để chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm gây mất ổn định cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, vấn đề dân tộc đang có những diễn biến phức tạp, vừa mang tính đặc thù riêng của từng quốc gia, vừa mang tính toàn cầu. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, việc giải quyết một cách đúng đắn các quan hệ dân tộc, từ đó hoạch định và thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngay từ giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, vấn đề dân tộc đã được Mác và Ăngghen nghiên cứu. Quan điểm về vấn đề dân tộc thể hiện rõ khi hai ông tìm hiểu phong trào giải phóng dân tộc ở Ba Lan, Ireland, các nước vùng BalKan..., từ đó, Mác và Ăngghen kêu gọi: "Hãy xóa bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xóa bỏ. Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo"
. Các ông đưa ra khẩu hiệu nổi tiếng: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!".
Quan điểm trên thể hiện hai vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất: Chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa là cơ sở sinh ra nạn người bóc lột người; nạn áp bức giai cấp, áp bức dân tộc. Chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì nạn bóc lột và áp bức giai cấp, áp bức dân tộc càng nặng nề. Vì vậy, muốn xóa bỏ nạn áp bức giai cấp, tình trạng dân tộc này đi nô dịch, bóc lột dân tộc khác thì phải xóa bỏ tận gốc rễ chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, cơ sở kinh tế - xã hội sinh ra nạn áp bức giai cấp, nạn nô dịch dân tộc.
Thứ hai: Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản xét về bản chất là một cuộc đấu tranh quốc tế - toàn bộ giai cấp vô sản chống lại toàn bộ giai cấp tư sản, nhưng ban đầu lại diễn ra trong phạm vi dân tộc và mang hình thức đấu tranh dân tộc. Vì vậy, trước tiên giai cấp vô sản phải giành lấy chính quyền ở nước mình, phải tự mình trở thành dân tộc, phải biến lợi ích của mình thành lợi ích của dân tộc, biến lợi ích của dân tộc thành lợi ích của mình, để trở thành người lãnh đạo toàn thể dân tộc trong cuộc đấu tranh cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.

Bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, thời đại Lênin sống và hoạt động cách mạng, vấn đề bình đẳng và tự quyết dân tộc lại càng trở nên bức thiết hơn. Nước Nga dưới chế độ Nga Hoàng trở thành nhà tù của trên 100 dân tộc – chủ nghĩa dân tộc phát triển mạnh mẽ đã ảnh hưởng đến phong trào cách mạng nước Nga và thế giới.

Dựa trên cơ sở tư tưởng của Mác và Ăngghen về vấn đề dân tộc, dựa vào sự tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Nga, phát triển sâu sắc hai xu hướng khách quan của phong trào dân tộc gắn với quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, Lênin đã khái quát lại thành “Cương lĩnh dân tộc” của các Đảng Cộng sản. Trong Cương lĩnh, Người nêu rõ: "các dân tộc hoàn toàn bình đẳng; các dân tộc được quyền tự quyết; liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc”.
Đây được xem là “Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin, là một bộ phận không thể tách rời trong cương lĩnh cách mạng của giai cấp công nhân, là tuyên ngôn về vấn đề dân tộc của Đảng cộng sản trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp”
.
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
Bình đẳng dân tộc là quyền được đối xử như nhau của mọi dân tộc. Các dân tộc “dù đông người hay ít người, có trình độ phát triển cao hay thấp đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, không có đặc quyền đặc lợi về kinh tế, chính trị, văn hóa, ngôn ngữ cho bất cứ dân tộc nào”
. 

Lênin viết: "Nguyên tắc bình đẳng hoàn toàn gắn liền chặt chẽ với việc đảm bảo quyền lợi của các dân tộc thiểu số... bất cứ một thứ đặc quyền nào dành riêng cho một dân tộc, và bất cứ một sự vi phạm nào đến quyền lợi của một dân tộc thiểu số, đều bị bác bỏ"
.

Bình đẳng dân tộc, trước hết là sự bình đẳng về kinh tế, bởi lợi ích kinh tế luôn gắn liền với lợi ích của giai cấp, dân tộc và quốc gia. Vì vậy, khi giải quyết các mối quan hệ liên quan đến dân tộc phải tính đến quan hệ kinh tế. Chỉ có trên cơ sở có sự bình đẳng về kinh tế, quyền bình đẳng trên các lĩnh vực khác mới được thực hiện đầy đủ. 

Bình đẳng chính trị cũng là quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc. Đối với các dân tộc bị áp bức, bị lệ thuộc, đấu tranh giành quyền bình đẳng về chính trị chính là điều kiện để có bình đẳng trên các phương diện khác của đời sống xã hội. Lênin chỉ rõ: "ý nghĩa thật sự của việc đòi quyền bình đẳng chung quy là đòi thủ tiêu giai cấp"
.
Bình đẳng về văn hóa không tách rời bình đẳng về chính trị, kinh tế. Lênin viết: “Trong chừng mực mà các dân tộc khác nhau còn chung sống trong một quốc gia, thì họ gắn bó với nhau bằng hàng ức hàng triệu mối liên hệ về kinh tế, pháp luật và tập quán. Vậy làm thế nào lại có thể tách việc giáo dục khỏi những mối liên hệ này? liệu có thể "tách" công việc đó "ra khỏi quản lý" của nhà nước được không…Nếu như nền kinh tế gắn bó các dân tộc cùng sống trong một quốc gia với nhau, mà lại toan chia cắt họ một cách dứt khoát trong lĩnh vực những vấn đề "văn hóa" và nhất là vấn đề giáo dục, thì thật là ngu ngốc và phản động. Trái lại, cần phải ra sức liên hợp các dân tộc lại trong lĩnh vực giáo dục để cho cái đang được thực hiện trong cuộc sống thì đã được chuẩn bị ngay trong nhà trường”
.

Khi bàn về mối quan hệ giữa các quốc gia dân tộc, Lênin cho rằng, đấu tranh cho quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong giai đoạn hiện nay là phải thủ tiêu tình trạng dân tộc này nô dịch dân tộc khác, là cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bá quyền của các nước lớn; chống sự áp bức bóc lột của các nước tư bản phát triển đối với các nước lạc hậu, chậm phát triển.
Bình đẳng dân tộc là quyền thiêng liêng và là mục tiêu phấn đấu của các dân tộc trong sự nghiệp giải phóng. Nó là cơ sở để thực hiện quyền dân tộc tự quyết và xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc. 



Các dân tộc được quyền tự quyết
Điều này có nghĩa các dân tộc có quyền làm chủ, có quyền tự quyết định vận mệnh và con đường phát triển của dân tộc mình mà không chịu sự can thiệp và áp đặt của bất kỳ một dân tộc nào, cho dù đó là những dân tộc lớn.
Người viết: “Sự thức tỉnh của đời sống dân tộc và của các phong trào dân tộc, cuộc đấu tranh chống mọi ách áp bức dân tộc, việc thiết lập các quốc gia dân tộc; Việc phát triển và tăng cường đủ mọi thứ quan hệ giữa các dân tộc, việc xóa bỏ những hàng rào ngăn cách của các dân tộc và việc thiết lập sự thống nhất quốc tế của tư bản, của đời sống kinh tế nói chung, của chính trị, của khoa học...”
.
Quyền tự quyết được thể hiện ở quyền tự do phân lập thành quốc gia dân tộc độc lập không phụ thuộc vào dân tộc khác hay quyền tự nguyện liên hiệp lại của các dân tộc trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc vì mục tiêu phát triển hòa bình, phồn vinh và hữu nghị.

Trong "Đề cương cách mạng xã hội chủ nghĩa và quyền dân tộc tự quyết". Lênin viết: “Chủ nghĩa xã hội thắng lợi nhất thiết phải được thực hiện chế độ dân chủ hoàn toàn, và do đó, không những làm cho các dân tộc hoàn toàn bình quyền với nhau, mà còn thực hành quyền tự quyết của các dân tộc bị áp bức, tức là quyền tự do phân lập về mặt chính trị. Cả hiện nay, lẫn trong thời kỳ cách mạng, và sau khi cách mạng thắng lợi, các Đảng xã hội chủ nghĩa nào mà không chứng minh bằng toàn bộ hoạt động của mình rằng họ sẽ giải phóng các dân tộc nô dịch và sẽ xây dựng những quan hệ của mình với các dân tộc đó trên cơ sở một liên minh tự do và liên minh tự do sẽ là một lời dối trá - nếu nó không bao hàm quyền tự do phân lập thì Đảng đó sẽ phản bội chủ nghĩa xã hội”
.

Khi giải quyết vấn đề dân tộc tự quyết, Lênin yêu cầu phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, một mặt ủng hộ cho những phong trào dân tộc tiến bộ chống áp bức, bóc lột; mặt khác, phải kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu lợi dụng chiêu bài “dân tộc tự quyết” để can thiệp vào công việc nội bộ của các dân tộc.
Lênin cho rằng: “Quyền dân tộc tự quyết hoàn toàn chỉ có nghĩa là các dân tộc có quyền độc lập chính trị, có quyền tự do phân lập, về mặt chính trị, khỏi dân tộc áp bức họ. Nói một cách cụ thể, yêu sách đòi dân chủ chính trị có nghĩa là hoàn toàn tự do tuyên truyền cho việc phân lập và có nghĩa là giải quyết vấn đề phân lập bằng con đường trưng cầu dân ý trong dân tộc muốn phân lập. Như vậy là yêu sách đó hoàn toàn không đồng nghĩa với yêu sách đòi phân lập, phân tán, thành lập những quốc gia nhỏ. Nó chỉ là biểu hiện triệt để của cuộc đấu tranh chống mọi áp bức dân tộc”
.


Như vậy, Lênin không cổ vũ, khuyến khích cho sự phân lập, làm cho các dân tộc trên thế giới tách rời nhau. Theo Lênin, các dân tộc muốn đi tới liên hiệp tự do, tự nguyện, bình đẳng, các dân tộc đang bị áp bức trước hết phải đấu tranh để thoát ra khỏi sự áp bức nô dịch.
Quyền dân tộc tự quyết được xem là một quyền cơ bản của dân tộc. Nó là cơ sở để xóa bỏ sự hiềm khích, hằn thù giữa các dân tộc. Phát huy tiềm năng của các dân tộc vào sự phát triển chung của nhân loại.
Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc
Điều này có nghĩa, giai cấp công nhân ở các dân tộc khác nhau đều thống nhất, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là giai cấp tư sản để thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

Lênin cho rằng quyền bình đẳng và quyền tự quyết dân tộc không phải tự nhiên có được và đương nhiên thực hiện, ngược lại, chúng là kết quả của cuộc đấu tranh chống mọi thế lực xâm lược của các dân tộc. Quyền bình đẳng và tự quyết dân tộc cũng tùy thuộc vào sự đoàn kết, thống nhất giai cấp công nhân các dân tộc trong từng quốc gia cũng như trên toàn thế giới. Chỉ có đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân mới thực hiện được quyền bình đẳng và tự quyết đúng đắn. Cũng từ đó mới đoàn kết được nhân dân lao động các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Theo Lênin: “Sự giải phóng khỏi ách tư bản, sự xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là nhiệm vụ quốc tế của tất cả những người vô sản, của tất cả nhân dân lao động. Chủ nghĩa quốc tế vô sản thể hiện tính chất chung của những quyền lợi cơ bản và những ý nguyện tiến bộ của nhân dân lao động của tất cả các dân tộc…Chỉ có sự thống nhất và sự hợp nhất như vậy mới có thể bảo vệ được nền dân chủ, bảo vệ được lợi ích của công nhân chống lại tư bản - tư bản này đã trở thành có tính chất quốc tế, bảo vệ được những lợi ích của sự phát triển loài người tới một phương thức sinh hoạt mới, không có bất cứ đặc quyền và sự bóc lột nào”
.

Có thể nói, nguyên tắc liên hiệp công nhân ở tất cả các dân tộc được nêu trong Cương lĩnh không chỉ là lời kêu gọi mà còn là biện pháp hữu hiệu đảm bảo việc thực hiện quyền bình đẳng và tự quyết dân tộc của giai cấp công nhân. Nó phản ánh bản chất quốc tế và những ưu điểm vốn có của giai cấp công nhân – giai cấp vừa đại diện cho lợi ích của chính mình, lợi ích dân tộc và đại diện cho lợi ích dân nhân dân lao động. Chính vì vậy, liên hiệp công nhân ở tất cả các dân tộc cũng chính là sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế cao cả của giai cấp công nhân các nước. Nó đóng vai trò liên kết cả ba nội dung của Cương lĩnh thành một chỉnh thể hoàn chỉnh.
Những người cộng sản lấy đoàn kết công nhân tất cả các dân tộc làm mục tiêu phấn đấu và tổ chức lực lượng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc
Là một quốc gia đa dân tộc, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc là một trong những nội dung cơ bản được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm, thể hiện trong quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Xuất phát từ tình hình đặc điểm của một quốc gia có nhiều dân tộc, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời; Đảng cộng sản Việt Nam lấy những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng để xây dựng và giải quyết vấn đề dân tộc trong từng giai đoạn cách mạng, đã vận dụng sáng tạo và đề ra hàng loạt các chính sách cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đất nước, đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 

Quán triệt những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc, ngay từ đầu, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nguyên tắc và định hướng chiến lược về chính sách dân tộc ở Việt Nam, đó là đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước coi việc giải quyết đúng đắn vần đề dân tộc là nhiệm vụ có tính chiến lược nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, cũng như tiềm năng riêng của từng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và đưa đất nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng. Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát triển đi lên con đường văn minh tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam...”
. Cụ thể là:
Có chính sách phát triển kinh tế hàng hóa ở các vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện và đặc điểm từng vùng, từng dân tộc, đảm bảo cho đồng bào các dân tộc khai thác được thế mạnh của địa phương để làm giàu cho mình và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, tập quán tín ngưỡng của các dân tộc; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và đấu tranh kiên cường của các dân tộc vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, chống tư tưởng dân tộc lớn và dân tộc hẹp hòi, nghiêm cấm mọi hành vi miệt thị và chia rẽ dân tộc; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc ít người, đồng thời giáo dục tinh thần đoàn kết hợp tác cho cán bộ các dân tộc.
Có thể nói, thông qua Cương lĩnh dân tộc, Lênin đã giải quyết vấn đề dân tộc và các quan hệ dân tộc một cách rõ ràng, chi tiết. Trên thực tế, trong sự phát triển của thời đại ngày nay, Cương lĩnh dân tộc của Lênin không hề bị bác bỏ mà ngược lại, chính sự phát triển của các dân tộc còn cung cấp thêm các sự kiện, các con số để xác nhận tính đúng đắn của Cương lĩnh đó. Vì vậy, Cương lĩnh dân tộc trở nên có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với tất cả các quốc gia, kể cả Việt Nam trong quá trình đi tìm một phương thức giải quyết đúng đắn các vấn đề dân tộc để rồi từ đó xây dựng một thế giới thật sự trật tự và bình đẳng.
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